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LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN
1.Nhận biết: 
Câu 1: Trên trục số có điểm nào biểu diễn số nguyên âm nằm giữa các số -3 và -4 không ?
Đáp án: Giữa các số -3 và -4 không có số nguyên âm nào.
Câu 2: Trong các câu sau câu nào đúng câu nào sai:
[bookmark: _GoBack]A, Mọi số tự nhiên đều là số nguyên.
B, Mọi số nguyên đều là số tự nhiên.
C, Số tự nhiên là số nguyên dương.
D, Nếu a là số nguyên và a không là số tự nhiên thì a là số nguyên âm.
Đáp án:
A, Đúng. Vì tập hợp Z bao gồm các số tự nhiên và các số -1;-2;-3;….
B, Sai. Vì có những số nguyên  là số tự nhiên như các số 0;1;2;3….nhưng cũng có những số nguyên không là số tự nhiên như các số -1;-2;-3….
C, Sai. Vì số 0 là số tự nhiên nhưng không là số nguyên dương.
D, Đúng. Vì các số nguyên âm là các số -1;-2;-3….
     Câu 3: Đọc độ cao cuả các địa điểm sau:
A, Độ cao của đỉnh núi Ê-vơ-rét (thuộc nê-pan) là 8848m(cao nhất thế giới).
B, Độ cao của đáy vực Ma-ri-an (thuộc vùng biển Phi-lip-pin) là -11524 m( sâu nhất thế giới).
Đáp án:
A, Độ cao của đỉnh núi Ê-vơ-rét là 8848m. 
B, Độ cao của đáy vực Ma-ri-an là âm 11524 m.
Câu 4: Ghi số nguyên âm còn thiếu vào giữa số -2 và o trong trục số sau:
Đáp án: -1 


Câu 5: Ông Ba nợ 2 triệu đồng ta nói ông Ba có ............. triệu đồng.
Đáp án: -2
Câu 6: Độ cao trung bình của người Việt nam thấp hơn độ cao trung bình của thế giới là 22cm tức là độ cao của người Việt Nam so với độ cao của thế giới là ............ cm.
Đáp án: -22
Câu 7. Hoàn thành trục số sau:
0

Đáp án:0
1
2
3
-2
-3
-1


2.Thông hiểu:
Câu 1: Điền vào chỗ trống trong các câu sau:
a , Nếu 40km/h biểu diễn vận tốc của một ô tô  chạy từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội thì -40km/h biểu diễn……
b, Nếu -2 điốp biểu diễn độ cận thị thì +2 điốp biểu diễn…..
Đáp án:
a , Nếu 40km/h biểu diễn vận tốc của một ô tô chạy từ TP Hồ Chí Minh ra hà nội thì -40km/h  biểu diễn vận tốc của ô tô hoặc phương tiện nào đó chạy từ Hà Nội vào Thành Phố Hồ Chí Minh
b, Nếu -2 điốp biểu diễn độ cận thị thì +2 điốp biểu diễn độ viễn thị
         Câu 2: Vẽ trục số và cho biết :
1. Những điểm nằm cách điểm -3 ba đơn vị.
1. Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm -3.

      Đáp án :    

 
1. Những cặp điểm cách -3 ba đơn vị là -6 và 0.
1. Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm -3.chẳng hạn -4 và -2 ; -5 và -1 ;
 -6 và 0.
Câu 3:  Độ cao trung bình của thềm lục địa Việt Nam là -65m. Em hiểu điều đó có ý nghĩa là gì ?
Đáp án :
· 65m chỉ độ sâu 65m dưới mực nước biển.
       Câu 4: Viết nhiệt độ ghi ở nhiệt kế là -50C. Em hiểu điều đó có ý nghĩa gì?
Đáp án :
-50C chỉ nhiệt độ 50 dưới 00C
Câu 5: Viết số nguyên âm chỉ nhiệt độ dưới 00C của các thành phố 
1. Kiep nhiệt độ 5 độ dưới 00C.
1. Vacxava nhiệt độ 3 độ dưới 00C.
Đáp án: 
1. Kiep – 50C
1. Vacxava – 30C
Câu 6: Ghi các số -1, -2, 1, 2 vào các trục số sau:


Đáp án: 



Câu 7: Đọc độ cao của các địa điểm sau.
a) Độ cao của đỉnh núi Phú Sĩ là 3776m.
b) Độ cao của biển chết là - 392m
Đáp án:a) Độ cao của đỉnh núi Phú Sĩ là 3776 mét.
              b) Độ cao của biển chết là âm 392 mét
3.Vận dụng:
 Câu 1: Trên trục số cho biết có bao nhiêu cặp điểm cách đều điểm 0 ? Có bao nhiêu điểm biểu diễn các số nguyên âm ?
 Đáp án :                                     
-Có vô số cặp điểm cách đều điểm 0 là 1 và -1 ; 2 và -2 ; 3 và -3….
-Có vô số điểm biểu diễn các số nguyên âm là -1 ;-2 ;-3 ;-4…
Câu 2: Trên trục số hãy ghi điểm A cách điểm gốc 0 ba đơn vị về phía bên trái, điểm B cách 0 hai đơn vị về phía bên phải.


Đáp án :          
 
Câu 3: Ghi các số nguyên âm nằm giữa các số -6 và -2 trên trục số ?


Đáp án :          

 Câu 4: Trên trục số điểm 3 cách điểm 0 là ba đơn vị theo chiều dương, điểm -3 cách điểm 0 ba đơn vị theo chiều âm. Hãy điền vào chỗ trống trong các câu sau đây :
1. Điểm -2 cách điểm 2 là….. đơn vị theo chiều….
1. Điểm 1 cách điểm -3 là… đơn vị theo chiều….
Đáp án : 
1. Điểm -2 cách điểm 2 là  …4.. đơn vị theo chiều âm.
1. Điểm 1 cách điểm -3 là  4… đơn vị theo chiều dương.
Câu 5: Điền các số -1, -2, 0, 1, 2, 3 vào trục số sau:
	
                                          -3                   

Đáp án:-3
3


Câu 6. Hoàn thành trục số sau:3



Đáp án-3
3

Câu 7. Các điểm A, B, C ở trục số sau, biểu diễn những số nào?A

3
-2
B
C
0


Đáp án: 
Điểm A biểu diễn số -3;
Điểm B biểu diễn số 4;
Điểm C biểu diễn số 1;
Câu 8. Hoàn thành trục số sau:
-5


Đáp án:[image: ]
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5


4.Vận dụng cao:
Câu 1: Biểu diễn các số nguyên -3 ;-2 ;-1 ;1 ;2 ;5 trên trục số
1. Điểm biểu diễn số nguyên nào được đặt bên trái điểm 0, được đặt bên phải điểm 0 ? Từ đó rút ra nhận xét gì ?
1. Hãy nhận xét về  vị trí các điểm -1 và 1 ; -2 và 2 so với điểm 0.

Đáp án :    

                                       
1. Các điểm -3 ; -2 ;-1 ở bên trái điểm 0, các điểm 1 ;2 ;5 ở bên phải điểm 0. Các số nguyên âm nằm về bên trái điểm 0, các số nguyên dương nằm về bên phải điểm 0.
1.  Các điểm 1 và -1, 2 và -2, nằm về hai phía và cách đều điểm 0.
  Câu 2: Vẽ một trục số và vẽ :
A, Điểm biểu diễn số nguyên âm lớn nhất có hai chữ số.
B, Điểm biểu diễn số nguyên dương nhỏ nhất.
C,Điểm cách đều hai điểm trên biểu diễn số nguyên nào ?


         Đáp án : 

                                      
 
A, Điểm biểu diễn số nguyên âm lớn nhất có hai chữ số là điểm -10.
B, Điểm biểu diễn số nguyên dương nhỏ nhất là điểm 1.
C,Điểm cách đều hai điểm trên không  biểu diễn số nguyên nào .
          Câu 3: Điểm M nằm trên trục số có tọa độ là a . Ta viết M(a). Hãy vẽ trên trục số điểm A(-4) ; O(0) ; C(1) ;B(-1) ;D(2). Tìm tọa độ các điểm cách đều hai đầu đoạn thẳng AD,BC,OD. Các điểm cách đều hai đầu của các đoạn thẳng AB,AC có biểu diễn số nguyên nào không ?


Đáp án :  

                                          

Nhìn trên trục số ta thấy :
B(-1) là điểm cách đều hai đầu đoạn thẳng AD
O(0) là điểm cách đều hai đầu đoạn thẳng BC
C(1) là điểm cách đều hai đầu đoạn thẳng OD
Điểm cách đều hai đầu đoạn thẳng AB là điểm E không biểu diễn số nguyên nào.
Điểm cách đều hai đầu đoạn thẳng AC là điểm F không biểu diễn số nguyên nào.
Câu 4: Vẽ trục số và ghi các điểm.
1. Điểm E cách 0 bốn đơn vị về phía bên phải
1. Điểm K cách 0 bốn đơn vị về phía bên trái


Đáp án:
[image: ]
Câu 5: Vẽ trục số và ghi các điểm.



+ Điểm A cách điểm gốc của trục số 5 đơn vị về phía bên phải
+ Điểm B cách điểm gốc của trục số 2 đơn vị về phía bên trái
+ Điểm C cách đều điểm gốc của trục số và điểm B
Đáp án: 



Câu 6: Vẽ trục số và ghi các điểm.
1. Các điểm cách đều điểm gốc của trục số ba đơn vị.
1. Các điểm cách đều điểm 2 ba đơn vị.
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